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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

STT Ký hiệu Tên đầy đủ Tên tiếng Việt 

1 PGP P-glycoprotein  

2 MDCKII Madin Darby Canine Kidney Tế bào ung thư thận chó 

3 GFP Green fluorescent protein Protein phát sáng huỳnh quang 

4 
TIRFM Total internal reflection 

fluorescence microscopy 

Kính hiển vi huỳnh quang 

phản xạ nội toàn phần 

5 
MSD Mearn square displacement Bình phương dịch chuyển 

trung bình 


